
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ
LỚP:

MÔN:

HKP 2017

1-CHÍNH TRỊ

HỌC KỲ: 0

SỐ TIẾT: 90 SỐ TC: 6

LOẠI: LTGV:

0611510003.17827

PHÒNG ĐÀO TẠO

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT

ĐIỂM
THI

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.28.06.37.0
CÐN SCCK

15A
10/07/97ChánhBùi Văn04621510081

6.47.05.76.0
CÐN SCCK

15A
28/07/97QuânNguyễn Thường04621510472

6.47.05.76.0
CÐN SCCK

15A
14/07/97ThuậnNguyễn Đức04621510653

0.00.00.00.0
CÐN KTML

14A
04/12/1996QuangLê Nguyễn Nhựt04641410574

5.25.05.36.0CÐN ÔTÔ 13B01/12/94AnNguyễn Trường04651311155

5.15.05.06.0CÐN ÔTÔ 13B01/09/95BảoVõ Trần Phong04651311196

5.66.05.06.0CÐN ÔTÔ 14C28/11/1996KhoaHuỳnh Đăng04651412347

6.57.05.77.0CÐN ÔTÔ 15B15/08/94TàiHuỳnh Hữu04651511448

5.56.05.05.0CÐN ĐCN 14A18/01/1995ChuyệnTrương Minh04661410089

5.96.05.76.0CÐN ĐCN 14A07/02/1995DuyNguyễn Trường046614101110

6.77.06.37.0CÐN ĐCN 14A02/06/1996ĐạtTrần Lê Tấn046614102011

6.06.06.06.0CÐN ĐCN 14A14/09/1996KiệtHuỳnh Anh046614103912

5.76.05.36.0CÐN ĐCN 14A12/10/1996KimLê Nguyễn Thành046614104013

5.76.05.36.0CÐN ĐCN 14B09/11/1996BảoNguyễn Đăng046614110114

5.96.05.76.0CÐN ĐCN 14B30/06/1995KhanhBùi Văn Hoài046614113415

5.55.06.06.0CÐN ĐCN 14B04/03/1995TiếnLê Minh046614117416

6.06.06.06.0CÐN ĐCN 14B05/12/1996TùngHuỳnh Nguyễn Văn046614118417

5.05.05.05.0CÐN ĐCN 15D03/08/95ÂnLê Thái046615127218

5.55.06.06.0CÐN ĐCN 15D29/10/97LựcĐào Tấn046615131419

5.25.05.36.0CÐN ĐCN 15D28/04/97TấnLê Minh046615133220

5.96.05.76.0CÐN ĐCN 15E20/02/97BảoHuỳnh Chí046615136421

5.45.05.76.0CÐN ĐCN 15E07/05/96ĐạtNguyễn Tấn046615137322

6.57.06.06.0CÐN ĐCN 15E10/12/97HiếuBùi Văn046615138423

5.05.05.05.0CÐN ĐCN 15E16/04/97HòaVũ Thanh046615138724

5.05.05.05.0CÐN ĐCN 15E08/02/97NghĩaPhan Hữu046615140325

6.06.06.06.0CÐN ĐCN 15E28/10/95NhânHuỳnh Thành046615140626

6.06.06.06.0CÐN ĐCN 15E18/03/97PhátNguyễn Tấn046615141127

5.96.05.76.0CÐN ĐCN 15E09/08/1996ThôngNguyễn Quốc046615143028

6.97.06.77.0CÐN QTM 15B19/09/97NamLê Hoàng046815115429

5.05.05.05.0
CÐN SCMT

15A
15/04/1995Duy

Trần Huỳnh Trương
Thanh

046914101530

5.56.05.05.0
CÐN SCMT

15A
09/01/96ThiệnTăng Minh046915107931

HKP 20171/2



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT

ĐIỂM
THI

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.05.05.05.0
CÐN SCMT

15A
09/01/97TríNguyễn Văn046915108932

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

GV RA ĐỀ:

GV CHẤM BÀI:

GV COI THI:

Ngày 29 tháng 01 năm 2018

1(3.1%)0(0%)20(62.5%)10(31.3%)1(3.1%)0(0%)0(0%)32(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

Đại họcTrình độ GV GD: Thạc sĩ, Tiến sĩ
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